
Phụ lục III
ĐỊNH MỨC VẬT TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

(Ban hành kèm theo Quyết định số 30 /2023/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum)

TT Tên vật tư Đơn vị
tính

Số
lượng

Đối tượng
dùng (trẻ,
lớp, giáo

viên,
trường)

Số trẻ
Định mức vật
tư/trẻ (giáo

viên)

Thời gian
sử dụng

trung
bình của
vật tư,
thiết bị
(năm)

Định mức tiêu hao thiết
bị trong 1 năm

1 2 3 4 5 6 7=4/6 8 9=7/8
I TRẺ TỪ 3 - 12 THÁNG TUỔI ( 15 trẻ/lớp)
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II TRẺ TỪ 12 - 24 THÁNG TUỔI (20 trẻ/lớp)
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III TRẺ TỪ 24 - 36 THÁNG TUỔI ( 25 trẻ/lớp)
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TrÎ

IV TRẺ TỪ 3-4 TUỔI (25 trẻ/lớp)
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V TRẺ TỪ 4-5  TUỔI (30 trẻ/lớp)
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VI TRẺ TỪ 5-6 TUỔI (35 trẻ/lớp)
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